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Câu hỏi

1. Khái niệm cái sở biểu và cái sở chỉ trong tam giác ngữ

nghĩa được hiểu như thế nào? Lấy ví dụ và phân tích. 

2. Thế nào là từ vị? Có mấy kiểu biến thể của từ vị? Lấy

ví dụ và phân tích. 

3. Nội dung chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước

ta thể hiện ở những chủ trương nào? 

4. Xác định những hiện tượng biến đổi ý nghĩa của các từ

trong câu sau: 

Anh ta nắm bắt tình hình rất giỏi.

Áo chàm đưa buổi phân li.

Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay.

Thời gian vùn vụt nhanh tựa tên bay.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA TIẾNG ANH

------------

DẪN LUẬN NGÔN NGỮ

CHƯƠNG 4

NGỮ ÂM
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4.1.1. Âm thanh của lời nói. Bản chất và cấu

tạo.

Tính chất sinh lý (về phương diện cấu âm)

A Môi trên                      K Mặt lưỡi

B Răng cửa hàm trên    L Gốc lưỡi

C Lơi                              M Nắp họng 

D Ngạc cứng (Mạc)       N Thanh Hầu

Đ Ngạc mềm                  O Yết hầu

G Môi dưới                     P Khoang miệng

H Răng cửa hàm trên    Q Khoang mũi

I Đầu lưỡi

4.1.1. Âm thanh của lời nói. Bản chất và cấu

tạo.

- Âm thanh của ngôn ngữ được tạo ra do sự hoạt động của bộ 

máy cấu âm của con người.

- Thanh hầu: là bộ phận trên cùng của khí quản, nhìn từ phía 

ngoài đó là chỗ nhô ra ở cổ. Thanh hầu giống như 1 cái hộp 

do 4 miếng xương sụn hợp thành: một xương sụn hình giáp, 

một xương sụn hình nhẫn, và 2 xương sụn hình chóp. Giữa 

hộp có dây thanh, là 2 màng mỏng, có thể rung, mở, khép, 

căng, chùng theo sự chỉ huy của hệ thần kinh. Khoảng trống 

giữa các dây thanh là thanh môn. Nếu dây thanh tách xa 

nhau, không rung, luồng hơi thoát tự do tạo nên hiện tượng 

vô thanh. Nếu dây thanh khép, có khe hẹp cho luồng hơi đi 

qua, rung tạo nên hiện tượng hữu thanh.
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4.1.1. Âm thanh của lời nói. Bản chất và cấu tạo.

- Khoang yết hầu: là bộ phận trên thanh hầu. Hoạt động theo 2 

cách: gốc lưỡi kéo lui, chạm vào thành họng, làm cho luồng 

hơi bị cản, tạo nên âm tắc; gốc lưỡi lui về sau nhưng còn một 

khe hẹp, khiến luồng hơi bị cọ xát, sinh ra âm xát, có thể vô 

thanh hoặc hữu thanh.

- Khoang miệng: có nhiều bộ phận tham gia vào việc cấu âm 

(môi, răng, lợi, ngạc, lưỡi….). Lưỡi là bộ phận quan trọng 

nhất. Đầu lưỡi có thể chạm vào răng, lợi, ngạc, rung, uốn 

cong; mặt lưỡi có thể nâng lên đến ngạc; gốc lưỡi chạm vào 

mạc hoặc thành họng. Môi có thể chúm tròn hoặc bẹt, mở ít 

hoặc mở nhiều.

- Khoang mũi: có vai trò trong việc cấu âm nhờ hoạt động của 

mạc: mạc buông tự do, luồng hơi đi qua mũi và miệng là các 

âm mũi; mặt trên của mạc chạm vào thành họng, chắn lối 

thông lên mũi, luồng hơi chỉ có thể thoát theo đường miệng 

là các âm miệng.

 Tính chất vật lý (về mặt âm học)

- Cao độ: Cao độ phụ thuộc vào tốc độ rung động, nghĩa là

phụ thuộc vào số lượng rung động xảy ra trong một đơn vị

thời gian: số rung động càng nhiều (tần số càng lớn) thì âm

càng cao. Cao độ của ngữ âm là yếu tố cơ bản để tạo nên

thanh điệu, ngữ điệu và trọng âm.

4.1.1. Âm thanh của lời nói. Bản chất và cấu

tạo.
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4.1.1. Âm thanh của lời nói. Bản chất và

cấu tạo.

 Tính chất vật lý (về mặt âm học)

- Cường độ: Cường độ do biên độ dao động của vật thể

quyết định. Đơn vị đo cường độ là decibel (viết tắt là dB). 

Dây thanh chấn động mạnh so với tư thế nghỉ ngơi thì âm

phát ra lớn và ngược lại thì âm phát ra nhỏ. Trong một số

ngôn ngữ như tiếng Anh, Nga, cường độ đóng vai trò chủ

yếu trong việc tạo trọng âm của từ.

4.1.1. Âm thanh của lời nói. Bản chất và

cấu tạo.

 Tính chất vật lý (về mặt âm học)

- Âm sắc: Âm sắc là sắc thái riêng của âm thanh. Âm thanh
của lời nói cũng như hầu hết các âm thanh của thế giới tự
nhiên không phải là một sự rung động đơn giản, mà là hợp
thể của nhiều rung động xảy ra đồng thời.

- Các khoang cộng hưởng (khoang miệng, khoang mũi…) 
trong bộ máy cấu âm của mỗi người không hoàn toàn giống
nhau, điều đó là một trong những cơ sở quan trọng khiến
mỗi người có một giọng nói riêng.
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4.1.1. Âm thanh của lời nói. Bản chất và

cấu tạo.

Tính chất xã hội của ngữ âm (về phương diện chức năng)

- Mỗi xã hội, mỗi dân tộc có một ngôn ngữ với hệ thống ngữ

âm riêng.

- Mỗi xã hội xử lý âm thanh theo cách riêng của mình. 

4.1.2. Nguyên âm

Phân loại nguyên âm trên cơ sở cấu âm:

+ Độ mở của miệng: tùy theo miệng mở ra ít hay nhiều mà ta 
có các nguyên âm khác nhau. Có bốn độ mở chính: hẹp
(khép), nửa hẹp (khép vừa), nửa rộng (mở vừa) và rộng
(mở); do đó các nguyên âm được phân ra thành bốn loại
tương ứng sau:

 Nguyên âm hẹp: [i ] ty , [u] lu đù , [Ɯ] tư lự

Nguyên âm nửa hẹp: [e] lê, [ o] tô , [ɤ] lơ mơ

 Nguyên âm nửa rộng: [ε] le te , [ɔ] lo , [٨] trong từ but của
tiếng Anh

 Nguyên âm rộng: [a] ta

Độ mở của miệng phụ thuộc vào vị trí của lưỡi, lưỡi nâng
cao, miệng sẽ mở hẹp; lưỡi hạ thấp miệng sẽ mở rộng. Do đó
có khi người ta gọi nguyên âm hẹp là nguyên âm cao và
nguyên âm rộng là nguyên âm thấp.
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4.1.2. Nguyên âm

+ Chiều hướng của lưỡi:

Tùy theo chiều hướng của lưỡi nhích ra trước, lùi về sau hay 

ở giữa mà ta có các loại nguyên âm sau:

Nguyên âm dòng (hàng) trước: lưỡi đưa ra phía trước, mặt

lưỡi nâng lên về phía ngạc: [ i] , [ e] , [ε]

 Nguyên âm dòng (hàng) sau: lưỡi lùi về phía sau, gốc lưỡi

đưa lên về phía ngạc: [u] , [o] , [ɔ]

 Nguyên âm dòng (hàng) giữa: lưỡi ở giữa: [ə] trong từ

about của tiếng Anh

4.1.2. Nguyên âm

+ Hình dáng của môi:

 Nguyên âm tròn môi: môi chúm tròn lại: [u], [o] [ɔ]

 Nguyên âm không tròn môi: môi không chúm tròn, ở tư

thế bình thường, nhệch ra: [ i ] , [e] , [ε] , [Ɯ] , [ɤ] ...
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4.1.2. Nguyên âm

Trong hình thang nguyên âm quốc tế:

- Nguyên âm dòng trước:

 i : trong tiếng Việt : li ti

 Y : trong tiếng Pháp : tu (mày)

 e : trong tiếng Việt: lê thê

 I : trong tiếng Việt: mẹ , tiếng Anh : men (đàn ông, số 
nhiều)

 oe: trong tiếng Pháp: peur (sợ)

 a : trong tiếng Việt: ta , tiếng Pháp : patte (chân)

 I : trong tiếng Anh: sit (chỗ ngồi) , ill (đau ốm)

 æ : trong tiếng Anh: cat (mèo)

4.1.2. Nguyên âm

- Nguyên âm dòng sau:

 Ɯ: trong tiếng Việt : thư từ

 u : trong tiếng Việt : tu hú

 ɤ : trong tiếng Việt : lơ thơ

 o : trong tiếng Việt : cô , tiếng Anh : home (nhà)

 ٨ : trong tiếng Anh : but

 ɔ : trong tiếng Việt : lo , tiếng Anh : law (luật)

 ɑ : như trong tiếng Pháp : pâté (patê) , Việt : sáng

 ʊ : trong tiếng Anh, là âm như âm u nhưng miệng mở 
rộng hơn: good



8/4/2020

45

4.1.2. Nguyên âm

- Nguyên âm dòng giữa:

 ɨ : trong tiếng Việt , phương ngữ Nam : bích , kịch

 ɨɨ : như ɨ nhưng tròn môi

 ə : trong tiếng Anh: about, father

4.1.2. Nguyên âm

Phân loại nguyên âm trên cơ sở âm học:

 Trường độ: Các nguyên âm có thể khác nhau về độ dài

thời gian của chúng. Người ta phân biệt các độ dài sau: 

ngắn, bình thường, hơi dài và dài.

Cao độ: theo tiêu chí này, nguyên âm được phân thành ba

loại:

• Nguyên âm bổng: là các nguyên âm dòng trước: [i, e, ε]..

• Nguyên âm trầm là các nguyên âm dòng sau: [u , o , ɔ]...

• Nguyên âm trung hòa là nguyên âm dòng giữa: [ə]...
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4.1.2. Nguyên âm

Miêu tả một nguyên âm là nói rõ nguyên âm đó thuộc 

nhóm nào, theo các tiêu chí ta vừa phân loại, trong đó 

các tiêu chí cấu âm được chú ý hơn các tiêu chí âm 

học: 

Ví dụ: miêu tả nguyên âm [i]

4.1.3. Phụ âm

Phân loại phụ âm:

+ Theo phương thức cấu âm: Phương thức cấu âm là cách
cản trở luồng hơi khi ta phát âm. Có bốn phương thức
chính:

Phương thức tắc: Luồng hơi bị cản trở hoàn toàn ở
miệng sau đó thoát ra ngoài. Tùy theo nơi luồng hơi thoát
ra, ta có các loại phụ âm sau:

 Phụ âm tắc: luồng hơi thoát ra ở đằng miệng:

Ví dụ: [b] bé , [d] đi , [k] cô , [p] pin , [t] ta ...

 Phụ âm mũi: luồng hơi thoát ra đằng mũi:

Ví dụ: [m] mũ , [n] nó , [ɲ] nhà , [ŋ] ngà ...

 Phụ âm bật hơi: luồng hơi bật mạnh ra đằng miệng

Ví dụ: [ t’] thì thầm
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4.1.3. Phụ âm

Phương thức xát: luồng hơi không bị cản trở mà lách
qua khe hở hẹp do hai bộ phận cấu âm tạo ra, cọ xát vào
thành khe hẹp đó, tạo ra các âm xát, gồm các loại sau
đây:

 Phụ âm xát: luồng hơi lách qua khe hẹp ngay ở giữa
đường thông từ miệng ra ngoài.

Ví dụ: [ f ] phi , [ v] về , [ s] xa , [z] dần dà , [ʐ ] rồi ..

 Phụ âm bên: luồng hơi lách qua một hoặc hai bên lưỡi

Ví dụ: [l] lo lắng

4.1.3. Phụ âm

Phương thức tắc - xát: luồng hơi bị cản trở hoàn toàn
như ở phương thức tắc, rồi thoát ra một khe hẹp như ở
phương thức xát, tạo ra phụ âm tắc-xát.

Ví du: âm[ t∫ ] trong từ tiếng Anh “child”

Phương thức rung: luồng hơi bị chặn lại ở một vị trí
nào đó như đầu lưỡi chẳng hạn, nó vượt qua chướng
ngại, rồi lại bị chặn lại, cứ diễn ra liên tiếp như thế, ta có
phụ âm rung.

Ví dụ: [ r] của tiếng Nga trong từ “nepo” [pero] 
(ngòi bút), [ʐ ] của phương ngữ ở một số vùng ven
biển Bắc Việt Nam, chẳng hạn trong từ “rổ rá”
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4.1.3. Phụ âm

+ Phân loại phụ âm theo điểm cấu âm:

Điểm cấu âm là nơi luồng hơi bị cản trở. Khi phát ra phụ 

âm hai bộ phận cấu âm sẽ khép đường thông từ phổi lên 

miệng, tạo nên nơi cản trở. Theo các điểm cấu âm từ 

ngoài vào trong ta có các loại phụ âm sau:

4.1.3. Phụ âm

Phụ âm môi: luồng hơi bị cản trở ở hai môi hoặc ở môi
và răng.

Ví dụ: [ p , b], [ f , v]

Phụ âm giữa răng: đầu lưỡi đặt ở giữa các răng cửa của
hai hàm răng, tạo nên điểm cấu âm.

Ví dụ: trong tiếng Anh có các âm [θ , ð] (thing, this)

Phụ âm đầu lưỡi-lợi: điểm cấu âm là đầu lưỡi và lợi của
hàm răng trên.

Ví dụ: [ t , d , s , z]

Phụ âm quặt lưỡi: đầu lưỡi nâng cao và quặt cong về
phía ngạc cứng.

Ví dụ: [ƫ ] trời , [ʂ] sẽ , [ʐ ] rạng
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4.1.3. Phụ âm
 Phụ âm ngạc (mặt lưỡi): mặt lưỡi hướng đến ngạc

cứng.

Ví dụ: [c ] chọn , [ɲ] nhà

 Phụ âm mạc (gốc lưỡi): gốc lưỡi nâng lên hướng đến
ngạc mềm.

Ví dụ: [ k] , [ŋ] nghé , [γ] gừ , [χ] khế

 Phụ âm lưỡi con: gốc lưỡi lùi lại và nâng lên về phía
lưỡi con; hoặc lưỡi con hạ xuống gốc lưỡi và rung 
động như âm [R] rung của tiếng Pháp trong từ Paris 
[PaRi]

 Phụ âm yết hầu: gốc lưỡi lùi hẳn ra sau, khoang yết
hầu bị thu hẹp lại. Ví dụ [ħ] trong từ “tắm”, phát âm là
[ ħammaam] của tiếng Ả rập.

 Phụ âm thanh hầu: được tạo nên bởi sự thu hẹp dây
thanh.

Ví dụ: [ h] hát hò

4.1.3. Phụ âm

+ Phân loại phụ âm theo âm học:

Phụ âm hữu thanh: là phụ âm có tiếng thanh, tỷ lệ
tiếng thanh thấp hơn tiếng động, do có sự rung động
của dây thanh khi phát âm.

Ví dụ: [b] , [d] , [z], [γ]...

Phụ âm vô thanh: là phụ âm không có tiếng thanh.

Ví dụ: [ p , t , k , f , s ...]

Hai loại phụ âm hữu thanh và vô thanh được gọi là phụ
âm ồn. Đối lập với phụ âm ồn là phụ âm vang.

Phụ âm vang:  là phụ âm có tỷ lệ tiếng thanh cao hơn
tiếng động. Đó là các âm mũi, âm bên và âm rung.

Ví dụ: [ m , n , ɲ, ŋ, l, r ...]
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4.1.3. Phụ âm

- Khi miêu tả một phụ âm, ta lần lượt xác định xem âm 
đó thuộc loại nào theo các tiêu chí phân loại trên. Nếu 
kết hợp phụ âm đó với một nguyên âm khác, ta còn phải 
xem xét nó còn có hiện tượng gì kèm theo

Ví dụ: [ k] là phụ âm tắc, vô thanh, mạc (gốc lưỡi)

[ k] trong từ “co” là phụ âm tắc, vô thanh, mạc 
(gốc lưỡi)

4.1.4. Sự biến đổi ngữ âm trong lời

nói

- Biến âm trong ngữ lưu là hiện tượng biến đổi âm

thanh trong chuỗi ngữ âm do các âm kết hợp với nhau, 

ảnh hưởng lẫn nhau.

- Có 4 hiện tượng biến âm trong ngữ lưu chủ yếu: 

đồng hóa, dị hóa, bớt âm, thêm âm.
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4.1.4. Sự biến đổi ngữ âm trong lời

nói

4.1.4.1. Đồng hoá

- Đồng hoá là sự biến đổi hai âm khác nhau, đứng

cạnh nhau, trở thành giống nhau để thuận lợi cho việc

phát âm. Trong đồng hóa, một âm sẽ bị biến đổi cho

giống với âm kia.

- Đồng hoá thường xảy ra đối với các âm cùng loại: 

nguyên âm với nguyên âm, phụ âm với phụ âm.

4.1.4.1. Đồng hoá

Đồng hóa xuôi: âm đi trước đồng hóa âm đi sau.

Ví dụ : 

dogs [dɔgs] (những con chó) âm [s] hóa thành [z] để 
đồng nhất với tính chất hữu thanh của [g]: [dɔgz]

bags    [baegs]      [baegz] 
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4.1.4.1. Đồng hoá

Đồng hóa ngược: âm đi sau đồng hóa âm đi trước.

Ví dụ 1: trong tiếng Anh, ở tổ hợp ten minutes (10 

phút) âm cuối [n] của “ten” sẽ bị âm [m] của 

minutes đồng hóa thành [tem minits].

Ví dụ 2: trong tiếng Việt: tít mắt → típ mắt, ở đây 

[m] đã đồng hóa [t] biến nó thành [p]

4.1.4.1. Đồng hoá

- Âm [t] được phát âm thành [p] nếu đứng trước

âm môi [p], [b], [m], [w]        

right place          [raip pleis]

white bird         [waip bə:d]

might win         [maip win]

- Âm [t] được phát âm thành [k] nếu đứng trước

[k], [g]

might come          [maik k ٨m]

might go             [maik gou]
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4.1.4.1. Đồng hoá

- Âm [d] được phát âm thành [b] nếu đứng trước [p], 

[b], [m], [w]

Good boy        [gubbɔi]

Hard path        [ha:b pa:θ]

- Âm [d] được phát âm thành  [g] nếu đứng trước [k], 

[g]

Bad cold          [baeg koud]

Should come        [ʃ uk k ٨ m ]

- Âm [t], [d] đứng trước [s] sẽ bị đồng hóa thành [s]

Good song         [ gussɔŋ ]

4.1.4.1. Đồng hoá

- Âm [t], [d] đứng trước [z] sẽ đồng hóa thành [z]

Bad zone           [baezzoun]

That zoo           [ðaezzu:]

- Âm [n] biến thành m nếu đứng trước [p], [b] , [m], 
[w]

Ten men           [temmen]

- Âm [s] biến thành [ʃ]  nếu đứng trước [ʃ]  và [j]

Nice shoes         [aiʃ ʃu:]

This shop            [ðiʃʃɔp]

- Trong Tiếng Việt, đồng hoá thường gặp ở thanh điệu

muôn vạn muôn vàn
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4.1.4.2. Dị hóa

- Khi hai âm giống nhau đi gần nhau, gây khó khăn cho
việc phát âm thì một âm bị biến đổi cho khác đi. Hiện
tượng đó gọi là dị hóa.

- Trong tiếng Việt, dị hóa thường xảy ra nhiều ở các từ
láy và theo quy luật

[p]      [m] : đẹp đẹp đèm đẹp; chiếp chiếp chiêm
chiếp

[t]     [n] : một một mồn một; nhạt nhạt nhàn nhạt

[k]    [ŋ] : khác khác khang khác; cạch cạch cành
cạch

- Dị hóa có thể xảy ra ở thanh điệu hoặc cả thanh điệu
và phụ âm cuối: nhỏ nhỏ → nho nhỏ, nượp nượp → 
nườm nượp, sát sát → san sát v.v...

4.1.4.3. Bớt âm

- Trong ngữ lưu, do quy luật tiết kiệm, có một số
âm bị giảm bớt, vì thế hai âm tiết có thể nhập thành
một.

Ví dụ 1: trong tiếng Việt, cụm từ

hai mươi hai → hăm hai

phải không → phỏng

Ví dụ 2: trong tiếng Anh: do not → don’t , he is → 
he’s v.v...
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4.1.4.4. Thêm âm

- Để dễ phát âm, có khi trong ngữ lưu có thêm một

âm, thường là thêm một phụ âm giữa hai nguyên

âm.

Ví dụ: trong tiếng Việt

ai ấy → ai nấy

người nào người ấy → người nào người nấy

4.2. Sự khu biệt trong mặt biểu đạt của

ngôn ngữ

4.2.1. Âm vị, âm tố và các biến thể của âm vị

- Âm tố là những âm được phát ra và được cảm thụ bằng 

thính giác, là đơn vị ngữ âm nhỏ nhất, không thể phân chia 

được nữa. 

- Âm vị nằm trong âm tố. Âm tố là hình thức thể hiện vật 

chất của âm vị. Một số âm tố thể hiện âm vị này, một số âm 

tố thể hiện âm vị khác. Người ta gọi tất cả những âm tố 

cùng thể hiện một âm vị là những biến thể của âm vị.

Ví dụ: âm [k]khi thì ngạc hoá, khi thì môi hoá, khi 

thì bật hơi…

- Để ghi lại âm tố, người ta đặt ký hiệu ngữ âm giữa hai dấu 

ngoặc vuông: [a], [t ], [ s] (x) , [ɤ]... Để ghi lại âm vị, đặt 

âm vị giữa hai gạch xiên: /k/…
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4.2. Sự khu biệt trong mặt biểu đạt của

ngôn ngữ

4.2.1. Âm vị, âm tố và các biến thể của âm vị

- Trong số các biến thể âm vị, người ta chia ra: biến thể tự

do và biến thể bắt buộc.

- Biến thể tự do là những cách thể hiện âm vị ở mỗi cá

nhân. Mỗi người có một cách phát âm riêng, dường như

không bị lệ thuộc vào một nhân tố nào cả.

- Biến thể kết hợp, bị coi là bắt buộc, do bối cảnh quy

định. 

Ví dụ: biến thể môi hoá [t0] khi phát âm /t/ trong từ

two [tu] của tiếng Anh là biến thể kết hợp. /t/ không thể

phát âm không tròn môi được vì xuất hiện sau [u]

4.2.2.Nét khu biệt

- Một âm tố được cấu tạo bởi nhiều yếu tố cấu âm-âm học, 

nhưng để sử dung trong giao tiếp không phải yếu tố nào 

cũng có giá trị ngang nhau. Đặc trưng cấu âm-âm học có 

chức năng xã hội, tức chức năng khu biệt từ (hoặc hình vị) 

được gọi là nét khu biệt.

- Ví dụ 1: Trong tiếng Việt, hai từ đá và tá khu biệt nhau ở 

phần đầu do /d/ và /t/ hay đúng hơn chỉ do một đặc trưng 

hữu thanh-vô thanh. 

- Ví dụ 2: hai từ tá và má khu biệt ở phần đầu nhưng bởi 

nhiều đặc trưng: âm răng-âm môi, âm tắc-âm mũi, vô 

thanh-hữu thanh.
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4.2.3. Âm vị siêu đoạn tính

Đơn vị ngữ âm đoạn tính

Ví dụ: Nhân dân Việt Nam rất anh hùng.

Các đơn vị ngữ âm đoạn tính, gồm:

 âm cú: Nhân dân Việt Nam rất anh hùng

 âm đoạn: Nhân dân Việt Nam

 âm tự: Nhân dân

 âm tiết: Nhân

 âm tố: Nh

Các đơn vị ngữ âm đoạn tính là các đơn vị ngữ âm được
tạo thành nhờ sự phân đoạn chuỗi lời nói. Trong các đơn
vị ngữ âm trên, có hai đơn vị đoạn tính quan trọng nhất là
âm tiết và âm tố.

4.2.3. Âm vị siêu đoạn tính

- Các hiện tượng như trọng âm, thanh điệu, ngữ điệu, cách 

cắt âm tiết vốn diễn ra đồng thời với các âm vị đoạn tính 

khác, mà lại có chức năng khu biệt giống như các âm vị 

bình thường khác. 

- Ví dụ: các thanh điệu huyền, hỏi, ngã … của tiếng Việt, 

có chức năng khu biệt từ không khác gì các nguyên âm, 

phụ âm nhưng khó lòng định vị được chúng trong âm 

tiết. Thanh điệu trải dài toàn âm tiết và diễn ra đồng thời 

với các âm vị đoạn tính khác. Chúng được coi là loại âm 

vị đặc biệt, gọi là âm vị siêu đoạn tính.
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Câu hỏi

1. Trình bày những đặc trưng để phân biệt âm thanh trong 

lời nói. 

2. Các bộ phận cấu âm quan trọng nào đóng vai trò chủ 

yếu trong việc cấu tạo âm? Miêu tả hoạt động của các bộ 

phận cấu âm đó.

3. Hãy miêu tả các nguyên âm và phụ âm sau: 

/i/

/e/

/u/

/p/

/t/

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA TIẾNG ANH

------------

DẪN LUẬN NGÔN NGỮ

CHƯƠNG 5

NGỮ PHÁP




